
UBND TỈNH CÀ MAU
          SỞ Y TẾ

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:  2456/QĐ-SYT Cà Mau, ngày 15 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Cấp, cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;
Căn cứ Luật số 44/2024/QH15 ngày 21/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Dược;
Căn cứ Nghị định số 163/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;
Căn cứ Thông tư số 31/2025/TT-BYT ngày 01/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật Dược và Nghị định số 
163/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Dược;

Căn cứ Quyết định số 014/2025/QĐ-UBND ngày 09/7/2025 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Cà Mau ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Y tế tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-SYT ngày 10/9/2025 của Giám đốc Sở Y tế về việc 
thành lập Hội đồng tư vấn cấp Chứng chỉ hành nghề Dược theo hình thức xét hồ sơ;

Xét Biên bản họp Hội đồng tư vấn cấp Chứng chỉ hành nghề dược ngày 
15/10/2026;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp, cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược, đợt 36 năm 2026 

cho 12 cá nhân (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Các cá nhân được cấp, cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược 

có trách nhiệm chấp hành đúng các quy định của pháp luật hiện hành về hành nghề 
dược.

Điều 3. Trưởng phòng Nghiệp vụ, các phòng chức năng thuộc Sở Y tế, các 
đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND các xã, phường;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, NV.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vương Hữu Tiến
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DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC ĐỢT 36 NĂM 2026
(Theo Quyết định số 2456/QĐ-SYT ngày 15/10/2026 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau)

Số CMND/CCCD  Bằng cấp chuyên môn Chứng chỉ hành nghề dược  

STT Họ và tên đệm Tên Sinh
năm Số Ngày cấp Nơi cấp Mã xã 

(5)
Tên văn 

bằng Năm cấp Nơi cấp Số Mã Ngày cấp
Loại hình hành 

nghề ĐT

1 NGUYỄN THỊ 
YẾN NHI 30/4/1994 095194007095 02/7/2021

Cục Cảnh 
sát QLHC 

về trật tự xã 
hội

31882 Dược sĩ 
cao đẳng 14/01/1994

Trường CĐ 
Phương Đông 

Đà Nẵng
3779 /CCHN-D-

SYT-CM 13/10/2026 Quầy thuốc; Tủ 
thuốc Trạm Y tế; 0348693669

2 NGUYỄN VĂN THỌ 31/7/1948 089048005665 20/8/2021

Cục Cảnh 
sát QLHC 

về trật tự xã 
hội

31843 Dược sĩ 
cao đẳng 17//11/2020

Trường 
CĐYT Bạc 

Liêu
3780 /CCHN-D-

SYT-CM 13/10/2026

Quầy thuốc; Tủ 
thuốc Trạm Y tế;Cơ 
sở bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền

0792333361

3 NGUYỄN 
THANH VÂN 15/11/1978 095178000627 15/4/2021

Cục Cảnh 
sát QLHC 

về trật tự xã 
hội

27190 Dược sĩ 
cao đẳng 30/6/2023

Trường 
CĐYD Sài 

Gòn
3406 /CCHN-D-

SYT-CM 10/11/2025

Quầy thuốc; Tủ 
thuốc Trạm Y tế;Cơ 
sở bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền

0904536221

4 TRƯƠNG 
TUYẾT LĨNH 07/8/1999 096199009282 15/11/2024 Bộ Công an 32134 Dược sĩ 

cao đẳng 31/12/2020 Trường CĐ Y 
tế Cà Mau 3781 /CCHN-D-

SYT-CM 10/11/2025 Quầy thuốc; Tủ 
thuốc Trạm Y tế; 0833616685

5 NGUYỄN THỊ 
MINH LÝ 09/10/1992 064192013179 26/4/2022

Cục Cảnh 
sát QLHC 

về trật tự xã 
hội

31985 Trung 
cấp dược 31/12/2020 Trường TH Y 

tế Gia Lai 3782 /CCHN-D-
SYT-CM 10/11/2025 Quầy thuốc; Tủ 

thuốc Trạm Y tế; 0358353410

6 TRẦN VĂN NGUYÊN 22/01/2000 001200040155 23/01/2025 Bộ Công an 29263 Dược sĩ 
đại học 31/8/2023 Trường ĐH 

Trà Vinh 3783 /CCHN-D-
SYT-CM 10/11/2025

Nhà thuốc; Quầy 
thuốc; Tủ thuốc 
Trạm Y tế xã;

0961688220

7 NGUYỄN VIỆT TRINH 29/10/1999 095199006325 18/9/2023

Cục Cảnh 
sát QLHC 

về trật tự xã 
hội

29263 Dược sĩ 
đại học 31/8/2023 Trường ĐH 

Trà Vinh 3784 /CCHN-D-
SYT-CM 10/11/2025

Nhà thuốc; Quầy 
thuốc; Tủ thuốc 
Trạm Y tế xã;

0822999233

8 TRƯƠNG 
TRIỆU VY 06/10/2000 095300008795 24/10/2024 Bộ Công an 31942 Dược sĩ 

đại học 31/8/2023
Trường ĐH 
Nam Cần 

Thơ
3785 /CCHN-D-

SYT-CM 10/11/2025
Nhà thuốc; Quầy 
thuốc; Tủ thuốc 
Trạm Y tế xã;

0947504052
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9 NGUYỄN THỊ 
DIỄM MY 15/7/2003 096303014438 13/5/2021

Cục Cảnh 
sát QLHC 

về trật tự xã 
hội

32182 Dược sĩ 
cao đẳng 09/9/2024 Trường CĐ Y 

tế Cà Mau 3786 /CCHN-D-
SYT-CM 10/11/2025 Quầy thuốc; Tủ 

thuốc Trạm Y tế; 0382318815

10 LÊ XUÂN HIỀN 10/8/2003 096303000572 18/01/2022

Cục Cảnh 
sát QLHC 

về trật tự xã 
hội

32047 Dược sĩ 
cao đẳng 09/9/2024 Trường CĐ Y 

tế Cà Mau 3787 /CCHN-D-
SYT-CM 10/11/2025 Quầy thuốc; Tủ 

thuốc Trạm Y tế; 0837665109

11 PHAN KIM 
HỒNG PHÚC 31/5/1991 095191006531 09/8/2021

Cục Cảnh 
sát QLHC 

về trật tự xã 
hội

31988 Dược sĩ 
cao đẳng 29/12/2022 Trường CĐ Y 

tế Cà Mau 3788 /CCHN-D-
SYT-CM 13/10/2026 Quầy thuốc; Tủ 

thuốc Trạm Y tế; 0919007869

12 NGUYỄN THỊ 
HỒNG THƠ 08/11/1986 042186013852 23/4/2025 Bộ Công an 31825 Dược sĩ 

đại học 11/11/2020 ĐH Y Dược 
Cần Thơ 3789 /CCHN-D-

SYT-CM 13/10/2026

Nhà thuốc; Quầy 
thuốc; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Phụ 
trách Dược lâm sàng

0919762768

 Tổng số: 12 Cá nhân;               
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